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	Số mật mã:
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	Điểm:
	Nhận xét:
………………………………………….
…………………………………………..
………………………………………….
	Chữ ký giám khảo 1
	Chữ ký giám 
      khảo 2


I/ Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng ( 6 điểm )
 (
 
ng, ch, e, n
) (
iêt
) (
iêng
) (
ach
) (
ong
)1.Đọc âm/vần (1.5 điểm)


	
2. Đọc tiếng/ từ ngữ (1.5 điểm)
tiệc,  trang,     vâng
vầng trăng,    viên phấn,     nhân dịp	
3. Đọc  câu(3 điểm)
Nặn đồ chơi
Bên thềm gió mát,
Bé nặn đồ chơi.
Mèo nằm vẫy đuôi,
Tròn xoe đôi mắt.
II. Đọc hiểu ( 4 điểm )
Câu 1: (1 điểm) Viết tên con vật được nhắc đến trong khổthơ trên.
…………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành câu 
Bên thềm gió ........,
Bé nặn đồ ..............

Câu 3: (1 điểm)Tìm tiếng trong bài thơ có:
- Vần uôi: ……………………………………………………………………..
- Vần ên: ……………………………………………………………………..
II/ Kiểm tra viết:
A/ Viết: (6 điểm)
1/ Viết âm - vần (2 điểm)    m, b, ch, ngh, iêc, ôm, iêp, ong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2/ Viết từ ngữ (2 điểm): nô đùa, xưa kia, thổi còi, ngọn đuốc, đôi dép, giá lạnh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3/ Viết câu(2 điểm)   Chú của Hiên là chiến sĩ ở đảo xa. Lần nào về nghỉ, chú đều có quà cho Hiên, rồi đưa Hiên đi chơi, dạy Hiên tô vẽ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



B/ Bài tập: (4 điểm)
Cân 1: (1 điểm) (M1)Điền ng hay ngh vào chỗ chấm

…... ỉ  hè                 giấc …….. ủ            …….… ề  nghiệp
Câu 2: (1 điểm) (M1) Chọn từ thích hợp trong ngoặc rồi điền vào chỗ trống để tạo thành câu
(bánh chưng, cô giáo)



[image: ][image: ]










….…………… đang giảng bài.               Cả nhà đang gói………………...
Cân 3: (1 điểm) (M2) Tìm 2 tiếng có vần: 
- ut:   ………………………………………………..…
- eo:  …………………………………………………
Câu 4: (1 điểm) (M3) Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu: (1 điểm)
thích, em, học Toán
……………………………………………………………………………


















ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
I/ Kiểm tra đọc: (10 điểm)
A/ Đọc thành tiếng: (6 điểm) 
- Đọc âm: 0.5 điểm, đọc đúng mỗi âm: 0.125 điểm
   - Đọc  vần: (1 điểm)   Đọc đúng  mỗi vần: 0,25 điểm 
- Đọc tiếng/ từ ngữ:  
* 3 tiếng: 0.75 điểm; đọc đúng mỗi tiếng 0.25 điểm
* 3 từ : (0.75 điểm)   Đọc đúng mỗi từ: 0.25điểm   
 - Đọc  câu/ đoạn:  4 câu đơn giản khoảng dưới 20 tiếng  (3 điểm)   
* Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: tố độ đọc khoảng 15 tiếng /1 phút.
  B/ Đọc hiểu: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Viết tên con vật được nhắc đến trong khổthơ trên.
Con Mèo
Câu 2: (2 điểm)Hoàn thành câu 
Bên thềm gió mát,
Bé nặn đồ chơi.
Hoàn thành mỗi câu được 0,5 điểm.
Câu 3: (1 điểm)Tìm tiếng trong bài thơ có:
- Vần uôi:đuôi  0,5đ
- Vần ên: bên  0,5đ
II/ Kiểm tra viết:
A/ Viết: (6 điểm)
- HS ghi đúng các chữ
- Khoảng cách giữa các chữ đều nhau, đúng quy định
· Chữ viết đẹp, đều, liền nét
· Trình bày sạch sẽ, gọn gàng
- Viết sai 5 lỗi trừ 1 điểm
B/ Bài tập: (4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) (M1)Nối				
Nối đúng mỗi ý 0,25 đ
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Cân 2: (1 điểm) (M1)Điền vào chỗ trống ng hay ngh (1 điểm)
nghỉ  hè                 giấc ngủ           nghề  nghiệp
Câu 3: (1 điểm) (M1)Điền tiếng chứa ươt hoặc ươc vào chỗchấm?
Cô giáo đang giảng bài.               Cả nhà đang gói bánh chưng
Cân 3: (1 điểm) (M2) HS tìm và viết đúng mỗi tiếng ghi 0,5 điểm
Câu 4: (1 điểm) (M3) Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu: (1 điểm)
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